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	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Mở đầu
	Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN
	Nhận biết: 

- Trình bày được một số phương pháp tìm hiểu tự nhiên.

- Nêu  trình tự của một số kĩ năng tiến trình học tập môn Khoa học tự nhiên.

Thông hiểu: 

- Trình bày được khái niệm của một số một pháp tìm hiểu tự nhiên.
	3(TN)


	1(TL)


	
	

	2
	Nguyên tử-nguyên tố hóa học-Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Nguyên tử
	Nhận biết: 

- Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford-Bohr(mô hình sắp xếp electron trong các lớp electron ở vỏ nguyên tử).

- Biết xác định số electron và số lớp electron của nguyên tử.

- Trình bày được cấu tạo của nguyên tử. 

Thông hiểu: 

- Xác được số hạt electron dựa vào cấu tạo nguyên tử. 

Vận dụng: 

- Tính khối lượng của nguyên tử. 
	3(TN)


	2(TN)


	1(TL)


	

	3
	Tốc độ
	Tốc độ chuyển động
	Vận dụng cao

- Xác định được tốc độ trung bình qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	
	
	
	1(TL)



	
	
	Đo tốc độ
	Nhận biết
- Biết được đơn vị đo tốc độ
- Biết được tốc độ qua việc xác định quãng đường đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	2(TN)


	
	
	

	
	
	Đồ thị quãng đường – thời gian
	Vận dụng

- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).
	
	
	1(TL)


	

	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
	Thông hiểu

- Nêu được ý nghĩa của tốc độ trong an toàn giao thông.

Vận dụng

- Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
	
	2(TN)


	
	

	4
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
	Nhận biêt

- Biết được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng và vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	1(TN)


	
	
	

	
	
	Quang hợp ở thực vật
	Nhận biết

- Biết được các cơ quan,  nguyên liệu, tham gia vào quá trình quang hợp.
	1(TN)


	
	
	

	
	
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
	Nhận biêt

- Biết  được  một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp để giải thích được  một số hiện tượng.
	2(TN)


	
	
	

	
	
	Hô hấp tế bào
	Thông hiểu

- Hiểu và mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào, viết được phương trình hô hấp dạng chữ.
	
	1(TL)


	
	

	
	
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	Nhận biêt

.- Biết đươc một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào để áp dụng vào thực tế.
	1(TL)


	
	
	

	Tổng câu
	
	13
	6
	2
	1

	Tổng điểm
	
	4
	3
	2
	1

	Tỉ lệ % 
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	 Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


CHÍNH THỨC


(Có 03 trang)








